
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN PHỦ TẲN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: SD /NQ-HĐND Phủ Tân, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn khác thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -  2025 trên
địa bàn huyện Phú Tân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN 
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015 
và Luật sửa đổi bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sổ 27/2022/NĐ-CP ngày 19 thảng 4 năm 2022 của Chỉnh 

phủ quy định cơ chế quản lý, tô chức thực hiện các chương trình mục tiêu quôc
gia;

Căn cứ Quyết định sổ 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết sổ 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tăc, tiêu chí, định mức phân 
bồ von ngân sách trung ương và tỷ ỉệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 202ỉ  - 
2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết sổ 21/2023/NQ-HĐND ngày 14 thảng 11 năm 2023 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh vê việc phân câp cho Hội đông nhân dân câp huyện quyêt 
định danh mục dự án đâu tư công, điêu chỉnh danh mục dự án đâu tư công trung 
hạn và hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình mục tiêu quôc 
gia trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định sổ 930/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2023 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn
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ngân sách địa phương thực hiện Chương ứình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 202ỉ  -  2025 tyên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết sổ 38/NQ-HĐND ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân huyện về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn von ngân sách ừ"ung ương và nguồn vốn 
khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021 -  2025 trên địa bàn huyện Phú Tân.

Căn cứ Qưyểt định sổ 629/QĐ-SNNPTNT ngày 06 tháng 09 năm 2024 của 
Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân bo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 
nguôn ngân sách trung ương Chương trình môi xã một sản phâm (OCOP) thực 
hiện Chương ứình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua xem xét Tờ trình sổ 2233/TTr-UBND ngày 25 thảng 10 năm 2024 của ủy 
ban nhân dân huyện Phú Tân về việc bo sung kế hoạch đẩu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn von khác thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -  2025 
trên địa bàn huyện Phú Tân; Báo cáo thấm fra của Ban Kỉnh tê - Xã hội Hội đông 
nhân dân huyện và ỷ  kiến thảo luận của các đại biếu Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn 
khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 -  2025 trên địa bàn huyện Phú Tân như sau:

Tổng số danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021
-  2025 trên địa bàn huyện Phú Tân là 89 danh mục dự án với số vốn 139.395 triệu 
đồng.

(Chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 — 2025 kèm theo)
Điều 2. Điều khoản thỉ hành

1. Giao ủ y  ban nhân dân huyện tồ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 
theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 nám 2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn 
bản hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân và các đại 
biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo luật định.

QUYẾT NGHỊ:

Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương

- Nguồn vốn khác

: 117.543 triệu đồng 

: 21.852 triệu đồng
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Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) thông qua ngày 01 tháng 11 năm 
2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2024./Ắ

Nơi nhận:
-  TT.HĐND, Ư BN D  tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQ H & H Đ N D  tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kê hoạch & Đâu tư;
- Thường trực Huyện uỷ;
- TT HĐND, U B N D  huyện, UBM TTQ VN huyện;
- Đại biểu H Đ N D  huyện;
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Cồng Thông tin Điện tử huyện;
- Thường trực H ĐND, U B N D  các xã, thị trấn;
- Lưu: V I .

CHỦ TỊCH



u v  li AN NHÂN DÂN 
H UYỆN PHÚ T ÀN

CỘNC; HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM 
Độc lộp - T ự  (lo - Mạnh phúc

D IÊ U  C H ÌN H , BỎ  SU N G  R A N H  M Ụ C  DÂU T ư  C Ô N G  T R U N G  HẠN G IA I D OẠ N  2021 -2025  Tllực H IỆ N  C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  M T Q G  X Â Y  D Ụ N G  N Ô N G  T H Ô N  M Ớ I
G IA I Đ O Ạ N  2021 202 5  T R Ê N  Đ ỊA  BÀ N  H U Y ỆN  P H Ú  T Â N

K èm  theo  N ghị q u y c t số: £ "0 /N Q -H D N D  n g à ^ y t h á n g  11 nỉím  2024 c ù a  Hội đ ồ n g  n h â n  d ân  hu y ện  P h ú  T 3 n
ĐVT: Triệu đồng.
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T

Danh m ục d ự  án
Địa 

điểm  XD
Năng lực th iế t kế

Thờ i gian 
K C -H T

Q uyết định đầu tư  
(kễ că quyết định điều 

chỉnh nếu có)

Kế hoạch vốn đầu  tư  công trung  
hạn s  nãm  giai đoạn 2021-2025 

(Theo Nghị quyết số 38/N Q -HĐ N D  
ngày 24 thán g  07 năm  2024)

Kể hoạch vổn đ ầu  tư  công trung  
hạn  5 nSm giai (loạn 2021-2025 điều 

chỉnh
T ăng (+) giảm  (-)

Chủ 
đ ầu  tư

G hi chú

Số ngày tháng 
năm

T z XTông sô —.Z iTông sô

Trong đỗ:

Tong sô

Trong đỏ:

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách 
Trung ương

Nguồn vốn 
khâc

Ngân sâch 
Trung ương

Nguỗn vổn 
khác

Ngân
sách

Trung
ương

Nguồn 
vốn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TÒ N G  C Ộ N G  (I+II) 118.300 138.195 116.393 21.802 139.395 117.543 21.852 1.200 1.150 50

I DANH M ỤC ĐẰU T ư  CỦA CÁ C  XÃ 118.300 138.195 116.393 21.802 138.195 116.393 21.802 0 0 0

Xâ T ân  H òa (N TM  2015) 2.099 3.125 3.014 111 3.125 3.014 U I 0 0 0

1
Cài tạo, nâng cấp đường vào trường 
THCS Tân Hòa

Tân Hoà 4 ỉ2 m 2022-2024 2066/QĐ-ƯBND 
ngày 25/6/2023 412 412 400 12 412 400 12 0 0 0

ƯBND 
xã Tân 

Hoà

2
Cải tạo môi truờng khu vực xã đội
(SLM B hầm ô nhiểm) +  hảng rào

T ânH oà
San láp 518,05m2; 

hàng rào 48,3m
2022-2024 2440/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2023 523 523 512 11 523 512 11 0 0 0
UBND 
xã Tân 

Hoà

3
Cài tạo cảnh quan nông thôn (Lắp đặt đèn 
chiếu sáng tuyến TL954)

Tân Hoà 114 Đèn năng lượng 2022-2024
2434/QĐ-ƯBND 
ngày 11/7/2023 769 769 751 18 769 751 18 0 0 0

UBND 
xa Tân 

Hoà

4
Cải tạo hệ thống cổng thoát nước KDC 
Bắc Cái Đầm và KDC Mỹ Hoá 2

Tân Hoà Cải tạo 2023-2025 990 940 50 990 940 50 0 0 0
UBND 
xã Tân 

Hoà

5
Cải tạo cảnh quan nỡng thổn (Lắp đặt đèn 
chiếu sáng các tuyến đường ưên địa bàn
xă)

Tân Hoà 80 đèn nãng lượng 2023-2025
2536/QĐ-ƯBND 
ngày 19/7/2024 395 431 411 20 431 411 20 0 0 0

UBND 
xã Tân 

Hoà

xa Phú Bình (NTM 2016 - NC 2019) 2.594 3.123 3.014 109 3.123 3.014 109 0 0 0

6
Cải tạo cảnh quan nông thổn (công viên 
Bình Phú)

Phú Binh 592m2 2022-2023

1282/QĐ-UBND 
ngày 20/4/2023; 
4646/QĐ-UBND 
nttàv 01/12/2023

850 925 912 13 925 912 13 0 0 0
ƯBND 
xă Phú 

Đinh

7 Nâng cấp, sửa chừa sân bống đá Phú Đinh Phú Bỉnh
San láp mặt bằng 

(8.8ỗ4m2), làm đường 
dẫn vào sân

.2023-2025 2308/QĐ-UBND 
ngảy 29/6/2023 1.744 1.928 1.845 83 1.928 1.845 83 0 0 0

UBND 
xã Phú 

Binh

8
Nâng cáp, láng nhựa đoạn từ cống Phú 
Bình đến Trạm Y Tể cũ

Phú Binh Nâng cắp, láng nhựa 2024-2025 270 257 13 270 257 13 0 0 0
UBND 
xã Phú 

Bỉnh

x a  Phú L âm  (NTM 2017-NTMNC 
2022)

2.163 3.320 3.014 306 3.320 3.014 306 0 0 0
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Díình mục d ự  án
Địa 

điểm  XD
Nỉing lực th iết kế

Thời gian 
K C -ĩlT

Quyết (tịnh d ầ u  tư  
(kể Cíì quvét đ ịnh  điều 

chỉnh nểu có)

Ke honch vốn đ ầu  tir công trung  
hạn  5 mím giai doạn 2021-2025 

(Theo Nghị quyct sổ 38/NQ-HĐiND 
ngủy 24 thán g  07 nílm 2024)

Kc ho;ich vốn (lầu tircô n g  trung  
hạn 5 nìím giai đoạn 2021-2025 diều 

chỉnh
Tiing (+) giam  (-)

Chù 
đầu  tu-

C hi chú

Sổ ngày tháng 
nìỉm

Tổng sổ Tồng số

Trong dỏ:

Tổng số

Trong đỏ:

Tổng số

Trong đỏ:

Ngân sách 
Trung ư<mg

Nguồn vốn 
khác

Ngíìn sách 
Trung irong

Nguồn vốn 
khác

Ngân
sách

Trung
irong

Nguồn 
von khác

9
Cải tạo cành quan nông thôn (Cõng viên khu 
dân cư 13) Phú Lâm 1.32l,2m2 2022-2023

2422/QĐ-UBND 
ngày I0/7/2Ơ23 1.124 1.124 1.022 102 1.124 1.022 102 0 0 0

UBND 
xâ Phú 

Lâm

10
Cải tao cành quan nông thôn (hệ thống đèn 
chiểu sáng TL954 Phú Lãm 75 bộ 2023-2025 1275/QĐ-UBND 

ngày 19/04/2023 717 717 658 59 7 Í7 658 59 0 0 0
UBND 
xã Phú 

Lâm

11 Nâng cẩp sân thể thao xã Phú Lâm
xây mới hàng rào lưới 

B40, nhà vệ sinh
2023-2025 1.144 1.077 67 ỉ . 144 1.077 67 0 0 0

UBND 
xã Phú 

Lâm

12 Bỗ tỏng đường cộ ông Thuấn Phú Lâm 248,7m 2023-2025 U487/QĐ-ƯBND 
ngày 13/8/2024 322 335 257 78 335 257 78 0 0 0

UBND 
xa Phú 

Lâm

x a  H iệp X ương (N TM  2018 - NC 2025) 2.591 3.171 3.014 157 3.171 3.014 157 0 0 0

13 Cải tạo chợ Hiệp Xương
Hiệp

Xương

Cải tạo đan nến chợ, 
HT thoát nước, nhà vệ 

sinh, mái che
2022-2024 2359/QĐ-UBND 

ngày 30/06/2023 871 871 827 44 871 827 44 0 0 0
UBND 

xã Hiệp 
Xương

14
Nâng cấp, mở rộng lề đoạn từ  trụ sở uỷ 
ban đến Cội Tiểu

Hiệp
Xương

1650m 2023-2024 2572/QĐ-UBND 
ngày 26/07/2023 588 588 560 28 588 560 28 0 0 0

UBND 
xâ Hiệp 
Xương

15
Nâng cấp, m ở rộng lề đoạn từ  cầu Đỉnh 
Hiệp Xương đển cầu M ương chùa

Hiệp
Xương

2570m 2023-2025 2487/QĐ-UBND 
ngày 19/07/2023 1.132 1.132 1.075 57 1.132 1.075 57 0 0 0

UBND 
xa Hiệp 
Xương

16
Cải tạo cảnh quang nông thôn. (Lẳp đặt 
đèn chiếu sáng ấp Hiệp Hòa. Đoạn từ cầu 
Mưcmg chùa đển Phú Hưng)

Hiệp
Xương

Dài 4.000m 
Bộ đèn: 135 bộ

2024-2025 580 552 28 580 552 28 0 0 0
UBND 

xã Hiệp 
Xương

x a  Phú H ưng  (N TM  2019) 2.230 3.204 3.014 190 3.204 3.014 190 0 0 0

17
Nâng cấp sân + lối đi - cải tạo hệ thống 
thoát nước chợ Phú Hưng

Phú
Hưng

520m2 2022-2023
7033/ỌĐ-ƯBND 
ngày 05/12/2022 460 460 437 23 460 437 23 0 0 0

ƯBND 
xa Phú 

Hưng

18
Bê tông đường cộ Ba Tấm + Năm Tánh 
và Bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật

Phú
Hưng

343,9 m mặt đường 
2m

2022-2023 2418/QĐ-ƯBND 
ngày 07/7/2023 463 463 440 23 463 440 23 0 0 0

UBND 
xã Phú 

H ưne

19
Cải tạo cảnh quan nông thôn (Lắp đèn 
chiếu sáng ỉuyến đường ấp Hưng Tân)

Phú
Hưng

3km 2023 2417/QĐ-ƯBND 
ngày 07/7/2023 588 588 560 28 588 560 28 0 0 0

UBND 
xã Phú 

Hưng

20
BỖ tông đường cộ Bảy Bồi +  Tư Bay + 
Bảy Bồ và Bc chửa vỏ thuốc bào vộ thực 
vât

Phú 
. Hưng

422,8 m  mặt đường 
2m

2023-2025 4659/QĐ-ƯBND 
ngày ¿4/12/2023 719 781 736 45 781 736 45 0 0 0

UBND 
xã Phủ 

Hưng

21
Cải tạo cảnh quan nông thôn (Láp đèn 
chiếu sáng tuyến đường ấp Hưng Thới 2)

Phú
Hưng

1870IĨ1 2024-2025 607 551 56 607 551 56 0 0 0
ƯBND 
xã Phú 

Hưng

22
Xây đựng hệ thống xử lý nước thải sau 
chợ Phú Hưng

Phú
Hưng

Bê chứa, hệ thổng 
cống

2024-2025 305 290 15 305 290 15 0 0 0
ƯBND 
xa Phú 

Hime
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Dnnh m ục d ự  án
Địíi 

điểm XD
Nâng lực th iế t kế

Thời giỉin 
K C-H T

Q uvết (lịnh đầu  tu' 
(kể cĩì quycí định điều 

chỉnh nếu có)

.Ke hoạch vổ» ílAu tu công trung  
hạn 5 nam  giai (loạn 2021-2025 

(Theo Nghị quyểt số 38/NQ-HĐND 
ngày 24 thứng 07 nỉim 2024)

/

Kc hoạch vnn (lầu tircỏ n g  trung  
hạn 5 nỉlm giai (loan 2021-2025 điều 

chình
T 3ng(+ ) giâm  (-)

Chủ 
dầu  tu*

G hi chú

Số ngày tháng 
nìím Tổng số Tổng số

Trong đó:

Tổng sổ

'Prong đỏ:

1 ông sô

Trong đố:

Ngân sách 
Trung irơng

Nguồn vổn 
khác

Ngân sách 
Trung ưong

Nguồn vốn 
khác

Ngân
sách

Trung
U’tmg

Nguồn 
vển khâc

Xă Bình T hạnh  Đ ông (N TM  2019) 2.648 3.185 3.014 171 3.185 3.014 171 0 0 0

23
Đường dần sân ỉhể thao và xây dựng hàng 
rào sân thể thao

Bỉnh
Thạnh
Đồng

158,5m 2022-2023 7U9/QĐ-UBND 
ngày 16/12/2022 391 276 257 19 276 257 19 0 0 0

UBND 
xâ BTĐ

24 Mở mới đuờng cộ Tám Sam
Bỉnh

Thạnh
Đông

993,8m
2022-2023 2009/QĐ-UBND 

ngảy 16/6/2023 918 904 860 44 904 860 44 0 0 0
UBND 

xã BTĐ

25 Cải tạo tuyến đường ấp Bình Tây 2
Bỉnh

Thạnh
Đông

1960m 2023-2025 3292/QĐ-UBND 
ngảy 28/8/2023 1.339 1.323 1.255 68 1.323 1.25S 68 0 0 0

UBND 
xã BTĐ

26
Nâng cấp cải ỉạo sân vận động xã Đinh 
Thạnh Đông

Đỉnh
Thạnh
Đông

Hàng rào, khản đài, 
sân vận động

2024-2025 682 642 40 682 642 40 0 0 0
UBND 
xẫ BTĐ

x a  Phú T h ạn h  (NTM 2019) 2.426 3.203 3.014 189 3.203 3.014 189 0 0 0

27 Bê tông đường cộ 18 (giai đoạn 3)
Phú

Thạnh
dài 920m; rộng 3m; 

dày 16cm
2022-2024 2307/QĐ-UBND 

Rgảy 29/6/2023 1.209 1.209 1.150 59 1.209 1.150 59 0 0 0
UBND 
xâ Phú 
Thanh

28 Bẽ tông dường cộ 15 (giai đoạn 2) Phú
Thạnh

dài 920m; rộng 3m; 
dày 16cm

2022-2024 2309/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2023 1.217 1.217 1.157 60 1.217 1.157 60 0 0 0

UBND 
xa Phủ 
Thanh

29
Tuyến nước sạch Gò Ba Gia (đoạn tù vãn 
phòng ấp đến kênh 3 xã)

Phú
Thạnh

980IĨ1 2023-2025 193 175 18 193 175 18 0 0 0
UBND 
xã Phú 
Thanh

30
Cải tậo cành quan nông thôn (hệ ỉhống đèn 
năng lượng lộ sau Phú Thạnh- từ KI 6 đển 
ranh Chợ Vàm

Phú
Thạnh 1.800m 2023-2025 294 267 27 294 267 27 0 0 0

UBND 
xã Phú 
Thanh

31
Tuyến nước sạch bờ Nam K.16 (đoạn từ cầu 
lộ sau đến ranh Phú Thành)

Phú
Thạnh

1.600m 2023-2025 290 265 25 290 265 25 0 0 0
ƯBND 
x3 Phú 
Thanh

x a  P hú  T họ (N TM  2021) 7.615 8.406 8.013 393 8.406 8.013 393 0 0 0

32 Nghĩa địa nhân dân Phú Thọ 2.000 m2 2022-2023 231 l/QĐ-ƯBND 
ngày 29/6/2023 271 271 259 12 271 259 12 0 0 0

UBND 
xã Phú 

Tho

33
Cải tạo cảnh quan nông thôn (Hê thổng 
đèn chiếu sáng đèn đường nam kênh Phú
Hiệp)

Phủ Thọ 4.200 m 2022-2023 2374/QĐ-ƯBND 
ngày 03/7/2023 656 656 625 31 656 625 31 0 0 0

UBND 
xã Phú 

Tho

34
Cải tạo cảnh quan nông thôn (Hệ thống 
đèn chiểu sáng đông kênh sườn Phú Thọ)

Phú Thọ 1.800 m 2022-2023 2367/QĐ-UBND 
ngày 03/7/2023 319 319 304 15 319 304 15 0 0 0

UBND 
xa Phú 

Tho

35 Bê tông đường cộ 5 Gâm Phú Thọ 1927m, Mặt đường 2m 2022-2023 2038/QĐ-UBND 
ngày 21/6/2023 1.844 ỉ .844 1.757 87 1,344 1.757 87 0 0 0

UBND 
xã Phú 

Tho

36 Bê tông đường cộ 7 Chinh Phú Thọ
2.267 m, Mặt đường

2m
2023-2024 2037/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2023 2.248 2.248 2.141 107 2.248 2.141 107 0 0 0
UBND 
xã Phú 

Tho
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D anh mục d ự  án -Đ ịa  
diêm  XI)

N âng lực th iết kể
Thời gian 

K C-HT

Q uyết cỉịnh dầu  ttr 
(kể cii quvết đ ịnh  (liều 

chĩnh nếu cỏ)

Kc hoạch vổn (lầu tư c ỏ n g  tru n g  
hạn  5 nỉím giai đoạn  2021-2025 

(Theo Nghị quyết só 38/N Q -IIĐ N I) 
ngày 24 tháng  07 nỉỉm 2024)

Kc hoạch vốn điut íu- công trung  
hạn 5 nỉím giíii (loạn 2021-2025 iliều 

chình
T ang  (+) giãm  (-)

Chù 
đầu tư

G hi chú

Số ngày tháng 
nãni

Tổng số Tồng sổ

Trong dỏ:

'long sổ

Trong đỏ:

Tỏng sổ

Tronfi <10:

Ngân sách 
Trung U'ffng

ỈVguồn vốn 
khác

Ngân sách 
Trung irơng

Nguồn vổn 
khác

Ngân
sách

Trung
utmg

Nguồn 
vổn khác

37 Bê tông đường cộ 4 Giòi Phú Thọ
2.368 m, Mặt đường 

2m
2024-2025 1703/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2024 2.277 2.390 2.277 113 2.390 2.277 113 0 0 0
UBND 
xa Phú 

Tho

38
Hệ thống nước sinh hoạt đông kênh sườn 
Phú Thọ

Phú Thọ 2500m 2024-2025 12056/QĐ-UBND 
ngày 12/09/2024 633 678 650 28 678 650 28 0 0 0

UBND 
xã Phú 

Tho

x a  Tân T ru n g  (N TM  2023) 7.608 8.414 8.013 401 8.414 8.013 401 0 0 0

39
Nâng câp, mở rộng các Tuyển đường giáp 
ranh Thị trấn Phú Mỹ đển ngã tư phà 
Thuận Giang.

Tân
Trung

520 m 2022-2023 2430/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2023 1.008 1.008 962 46 1.008 962 46 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

40
Nâng cốp, mở rộng Tuyến dân cư Mỳ Hóa 
1 từ đầu đường 9S4 đến ngã ba Mười 
Phong

Tân
Trung

523m 2022-2023 7798/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2022 779 779 744 35 779 744 35 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

41
Nâng cấp, láng nhựa các tuyổn đường trên 
địa bàn xã Tân Trung

Tỗn
Trung

Nâng cấp cải tạo 
đường

2023-2025 2769/QĐ-UBND 
ngày 28/7/2023 4.998 4.998 4.760 238 4.998 4.760 238 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

42 Lát gạch vỉa hè tuyển dân cư Tân Trung
Tân

Trung
cảnh quan, xây mới 

via hè
2024-2025 4712/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2023 823 1.040 990 50 1.040 990 50 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

43 Sân chơi trường mẫu giác Tân Trung
Tân

Trung Xây mới 2024-2025 589 557 32 589 557 32 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

x a  U n g  H òa (N TM  2025) 28.590 29.128 12.649 16.479 29.128 12.649 16.479 0 0 0

44
San láp, xây dựng cổng mương K7 và bê 
tông từ TL 954 đến !ộ sau

Long Hoà lOOm 2022-2023 2460/QĐ-ƯBND 
ngày 17/7/2023 696 696 663 33 696 663 33 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

45
Cải tạo cảnh quang nông thôn (Láp đặt 
đèn năng lượng mặt trời ĐT 954)

Long Hoà 50 bộ 2022-2023 2502/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2023 . 459 459 439 20 459 439 20 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

46
Sửa chữa hệ thống thoát nước khu dân cư
K5 + khu dân cư K8

Long Hoà Cài tạo 2022-2023
2419/QĐ-UBND 

ngả}' 7/7/2023 897 897 857 40 897 857 40 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

47
Mở rộng và nâng cáp từ  TL 954 vào KDC 
K8 (Đường vào khu hành chánh và các 
trường hocì

Long Hoà 201,64 m 2022-2023 2439/QĐ-UBND 
ngày 12/7/2023 503 503 492 11 503 492 11 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

48 Sửa chữa, nâng cẩp đường liên xâ nam K5 Long Hoà 1.800 m 2023-2025 2361/QĐ-ƯBND 
ngày 30/6/2023 2.667 2.667 2.S25 142 2.667 2.525 142 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

49
Xây dựng đường lộ sau từ ranh phường 
Long Sơn đến ranh xã Phú Lâm

Long Hoà 4911 m 2023-2025 1246/QĐ-UBND 
ngày 09/4/2024 21.365 21.746 5.725 16.021 21.746 5.725 16.021 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

50 Bê tông hóa đường cộ ẩp Long Hòa 1 Long Hoà
Nâng cắp cải tạo 

đường
2023-2025 4291/QĐ-ƯBND 

ngày 10/11/2023 2.003 2.160 1.948 212 2.160 1.948 212 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

x a  Phú Long 10.102 13.277 12.649 628 13.277 12.649 628 0 0 0
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Danh m ục d ự  ồn
Địa 

điểm  XD
Nìíng lực th iết kế

T hò i gian 
K C -ĩlT

Q uyết d ịnh  dầu  tir 
(kề cà (Ịiivét định (liều 

chỉnh néu có)

Kẻ hoạch vổn đầu  tir công trung  
hạn  5 năm  giai (loạn 2021-2025 

(Theo Nghị quyết sá 38/NQ-HĐND 
ngày 24 thiíng 07 năm  2024)

Kc hoạch vốn ílAu tir công tru n g  
hạn  5 n:lm giai đoạn 2021-2025 ílỉều 

chình
Tilng (+) giiim (-)

Chù
G hi chú

Trong đỏ: Trons đỗ: Trong đó: dầu  tư

Số ngày tháng 
năm

Tồng số Tổng số Ngân sách 
Trung ương

Nguồn vốn 
khác

Tồng số Ngân sách 
Trung ương

Nguồn vốn 
khổc

Tỏng SC
Ngân
■tách

Trung
ương

Nguồn 
von khúc

51
Nâng cấp sira chừa đirờng nội bộ, hệ 
thống cổng thoát nước cụm dân Cir xã

Phú Long
Đường nội bộ 

766,3m; cố n g  thoát 
nước 846,5m

2022-2024 2310/QĐ-UBND 
ngảy 29/6/2023 1.153 1.153 1.110 43 1.153 1.110 43 c 0

UBND 
xã Phú 

Long

52
Cải tạo cảnh quan nông thôn (đèn chiểu 
sáng công cộng)

Phú Long 5.100 m 2022-2023 2067/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2023 882 882 840 42 882 840 42 0 0 0

UBND 
xa Phủ 

Lon 2

53 Đường cộ số 14 Phú Long 1.445,6 m 2022-2024 2358/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2023 860 860 820 40 860 S20 40 0 0 0

UBND 
xâ Phú 

Long

54
Bê tông hóa lộ đất bờ đông Kênh Thần 
Nông

Phú Long 2000m 2023-2024 SỔ4272/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2023 3.595 3.780 3.600 180 3.780 3.600 180 0 0 0

UBND 
xa Phú 

Lone

55
Đường bờ tây Kênh Thần nông (Từ kênh 
Phú L ạ c -đ ến  kênh 26/3)

Phú Long 2.588,5 m 2023-2025 2799/QĐ-UBND 
ngày 02/8/2023 2.857 2.857 2.721 136 2.857 2.721 136 0 0 0

UBND 
xa Phú 

Lone

56
Tuyến ống cấp nước sạch bờ Nam K26/3 - 
Nam Phú Lạc

Phú Long 3400 m 2023-2025
353/QĐ-UBND 
ngày 30/1/2024 755 840 800 40 840 800 40 0 0 0

UBND 
xã Phủ 

Lone

57 Đường bờ bác Kẽnh K5 Phú Long 1.842 m 2023-2025 1.112 1.059 53 1.112 1.059 53 0 0 0
UBND 
xa Phú 

Lone

58
Nâng cẩp sửa chữa đường nội bộ tuyến 

dân cư ấp Phú Đông
Phú Long 635,lm 2023-2025 1.344 1.280 64 1.344 1.280 64 0 0 0

UBND 
xâ Phú 

Long

59
Cải tạo cảnh quan nông thôn (H ệ thống 

đèn năng lượng ấp Phú Tây)
Phú Long 3000m 2023-2025 449 419 30 449 419 30 0 0 0

UBND 
xa Phú 

Lona

x a  P hủ  H iệp 7.949 834 1 8.013 328 S.Ỉ41 8.013 328 0 0 0

60
Cải tạo cảnh quang nông thôn (Láp đặỉ 
đèn nang lượng mật Ười ĐT 951)

Phú Hiệp 72 bộ đèn 2022-2023
2404/QĐ-ƯBND 

ngày 5/7/2023 780 780 771 9 780 771 9 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

61
N ạo vét cống rãnh + nâng cấp đường nội 
bộ cụm dân cư 26/3

Phủ Hiệp
Nạo vét cổng rãnh và 
nâng cấp đường nội bộ

2022-2023 2431/QĐ-UBND 
ngảy 10/7/2023 877 877 857 20 877 857 20 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

62
Cải tạo, nâng cẩp và bê tông đường cộ 
ông Hai Tạ

Phú Hiệp
Nâng cấp cải tạo 

đường
2023-2025

2556/QĐ-ƯBND 
ngồy 26/7/2023 4.319 4.319 4.114 205 4.319 4.114 205 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

63 Cải tạo nâng cấp đường cộ Mười Sao Phú Hiệp
Nâng cẩp cải tạo 

đường
2023-2025 2319/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2023 862 862 821 41 862 821 41 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

64 Cải tạo đường cộ Bảy Tiên Phú Hiệp Cài tạo 2023-2025 2513/QĐ-UBND 
ngày 24/7/2023 186 186 177 9 186 177 9 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

65
Cải tạo cảnh quang nông thôn (Đồn chiốu 
sáng đường lộ sau sông Hậu)

Phú Hiệp Đèn đường 2024-2025 206ƯQĐ-UBND 
ngày 29/5/2024 925 1.317 1.273 44 1.317 1.273 44 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

x a  H da Lạc 12.889 13.280 12.648 632 13.280 12.648 632 0 0 o|
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Danh m ục d ự á n
Địa 

điềm XD
Năng lực th iể t kế

T hòi gian 
K C -ĩlT

Q uvct (lịnh (láu tư  
(kể cã quvết định  điều 

chĩnh nếu cỏ)

Ke hoạch vốn (lầu tư  công trung  
hạn 5 nỉlm giai (loạn 2021-2025 

(Theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 
ngày 24 tháng  07 nam  2024)

Kc hoạch vốn (1:111 tircô n g  trung  
hạn  5 nỉím giai đoạn  2021-2025 diều 

chỉnh
T S ng(+ ) g iăm (-)

Chủ 
đầu  tư

G hì chú

Số ngày tháng 
năm

Tổng sổ Tổng số

Trong đỏ:

Tổng số

Trong đó:

Tỏng sổ

Trong đỏ:

Ngân sổch 
Trung trơng

Nguồn vốn 
khác

Ngân sách 
Trung ương

Nguồn vổn 
khác

Ngân
sách

Trung
ưcmg

Nguồn 
vốn khác

66
Cải tạo môi trường Rạch Thơm Rơm 
(SLM B, đặt cống)

Hoà Lạc Dâi 567m 2022-2024 2772/QĐ-UBND, 
ngày 31/07/2023 4.273 4.273 4.070 203 4.273 4.070 203 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

67
Đầu tư hệ thống cống tròn ngâ 3 K.16 đến 
UBND xã

Hoà Lạc
Dài 750m, đường kính 

ống 0 ,8m
2023-2025

3006/QĐ-UBND, 
ngAy 16/8/2023 6.893 6.893 6.564 329 6.893 6.564 329 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

68
Nâng cấp cải tạo đường Hương Lộ ấp 
H òa Bỉnh 1

Hoà Lạc
Nâng cẩp cải tạo 

đường
2024-2025 1764/QĐ-UBND. 

ngày 14/5/2024 1.723 2.114 2.014 100 2.114 2.014 100 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

X ã Phú T hành 6.670 8.406 8.013 393 8.406 8.013 393 0 0 0

68
Cải tao nâng cấp hạ tầng cụm dân cư trung
tâm xã và TDC Bẳc K16

Phú
Thành

Cài 190 các đường nội bộ + 
cái tạo cống 2022-2023 U54/QĐ-UBND, 

ngày 31/03/2023 888 888 - 846 42 888 846 42 0 0 0
UBND 
xã Phú 
Thành

70
Cải tạo cảnh quan nông thôn (cải tạo, lắp 
mới hệ théng đèn năng lượng chiéu sáng 
tuyến kênh Thần N ông)

Phú
Thảnh

3800m (3ữm/trự dồn năng 
lượng) 2022-2023 2420/QĐ-UBND, 

ngày 07/07/2023 824 824 785 39 824 785 39 0 0 0
UBND 
xã Phú 
Thành

71
Bê tông hóa tuyến bờ Đông kênh Thần Nông 
ấp Phú Thượng

Phú
Thành

2850III 2023-2025 2770/QĐ-UBND, 
ngày 28/07/2023 4.958 4.958 4.722 236 4.958 4.722 236 0 0 0

UBND 
xã Phú 
Thành

72
Cải tạo cảnh quan nông thôn (Lắp mới hệ 
thống đồn năng iượng chiểu sáng tuyến 
đường K .16)

Phú
Thành

121 bóng 2024-2025 806 769 37 806 769 37 0 0 0
UBND 
xâ Phú 
Thành

73 Nâng cếp mở rộng Chợ Phú Thành Phú
Thành

Nâng cáp, mở rộng 2024-2025 930 891 39 930 891 39 0 0 0
ƯBND 
xã Phú 
Thành

Xfl Phú An 11.274 13318 12.649 669 13.318 12.649 669 0 0 0

74 Nâng cấp bê tông đường cộ Võ Hải Phú An l,4km 2022-2023 2368/QĐ-UBND 
ngày 03/7/2023 1.028 1.028 969 59 1.028 969 59 0 0 0

UBND 
xã Phú 

An

75
Nâng cầp bê tông đường cộ Cả Năm + 
đường cộ Giồng Kè

Phú An l,0km 2022-2023 4239/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2023 903 991 939 52 991 939 52 0 0 0

ƯBND 
xa Phú 

An

76 Láp đặt hệ thống nước sinh hoạt Phú An l,5km 2022-2023 1172/QĐ-UBND 
ngày 29/3/2023 241 241 234 7 241 234 7 0 0 0

UBND 
xã Phú 

An

77
Cải tạo cảnh quan nông thôn (Đèn chiếu 
sáng đường TL 954 và 02 đầu kênh)

Phú An 5,5km 2023 694/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2023 1.024 1.024 988 36 1.024 988 36 0 0 0

UBND 
xã Phú 

An

78 Cải tạo sân thể thao ắp Phú Lợi Phú An 960m2 2023 3681/QĐ-UBND 
ngày 26/9/1023 1.004 1.052 997 55 1.052 997 55 0 0 0

UBND 
xã Phú 

An

79 Nâng cẩp sửa chữa sân ỉhể thao xã Phú An Cài tạo sân bóng 2023 2499/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2023 1.058 1.058 1.008 50 1.058 1.008 50 0 0 0

UBND 
xã Phú 

An

80
Cải tạo cảnh quan nông thôn đèn chiếu 
sáng K26

Phú An l,6km 2023 2368/QĐ-UBND 
ngây 03/7/2023 297 297 283 14 297 283 14 0 0 0

ƯBND 
xa Phú 

An
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Dnnh mục (lự án
Địa 

điểm  XD
N âng lực th iết ké

T hời gian 
K C-HT

Q uyết (lịnh (lầu tu* 
(kể cii quvct đ ịnh  (liều 

chỉnh nếu có)

Kế hoạch vốn dầu  tu-công trung  
hạn  5 nìlm giai (loạn 2021-2025 

(Theo Nghị quyết số 38/MQ-HĐND 
ngâv 24 tháng 07 năm  2024)

Kc hòạch vốn (lầu tir công tru n g  
hạn  5 n;1m giai đoạn 202I-2A25 điều 

chỉnh
ra n g  (+) giảm  (-)

Chũ 
đầu  tu

G hi chú

Số ngày tháng 
năm Tồng số Tông sô

Trong dó:

Tổng số

Trong đó:

Tỏng số

Trong đỏ:

Ngiìn sách 
T  rung 11'ơng

Nguồn vỗn 
khác

Ngân sách 
Trung irơng

Nguồn vốn 
khác

Ngàn
sách

Trung
U‘ơ n g

Nguồn 
von khác

81 Bô tông đường đổ kênh Phú Hiệp Phú An 3,6km 2023 -2025 5357/QĐ-UBND 
ngày 26/12/2023 5.719 6.109 5.786 323 6.109 5.786 323 0 0 0

UBND 
xã Phú 

An

82
Chợ Phú An (Hạng mục: Mái che, khung 
tiền chế điếm tập trung các hộ kinh doanh 
lưu đông)

Phú An 3l8m 2 2024-2025 1.109 1.058 51 1.109 1.058 51 0 0 0
UBND 
xã Phú 

An

83
Lấp đột hệ thống nước sinh hoạt ấp Phú 
Quí, Hệ thống đèn chiếu sáng ấp Phú 
Bỉnh- Phú Lợi

Phú An t,lk m +  26 bộ 2024-2025 409 387 22 409 387 22 0 0 0
ƯBND 
xẵ Phú 

An

x a  Phú X uân 9.569 13.294 12.648 646 13.294 12.648 646 0 0 0

84
Hộ thống thoát nước cụm dân cư  ấp Phú
Đông

Phú Xuân Cải tạo 2022-2023
7799/QĐ-UBND 
ngảy 30/12/2023 1.124 1.124 1.072 52 1.124 1.072 52 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

85
Cải tạo cảnh quan nông thổn (đèn chiếu 
sáng lộ Thần Nông, Nam Phú Hiệp, Nam 
K26. Nam Mương Khai, ấp Phú Tây).

Phú Xuân 326 bộ 2023-2024 2557/QĐ-UBND 
ngày 26/7/2023 2.613 2.613 2.489 124 2.613 2.489 124 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

86 Đường GTNT Nam Mương ỈChai Phú Xuân 3,5m X 1512.5m 2023-2024 2500/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2023 3.185 3.185 3.033 152 3.185 3.033 152 0 0 0 BQLDA

ĐTXD

87 Nâng cấp cải tạo chợ Phú Xuân Phú Xuân Nâng cấp cải tạo 2024-2025 3.600 3.430 170 3.600 3.430 170 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

88 Bê tông lộ kênh thần nông cũ Phú Xuân
Nâng cấp cải tạo 

đường
2024-2025 5501/QĐ-ƯBND 

ngày 29/12/2023 2.647 2.772 2.624 148 2.772 2.624 148 0 0 0 BQLDA
ĐTXD

II
DANH M ỤC C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  M Ỗ I 
XẨ M Ộ T SẲN PHẲ M  (O C O P)

1.200 1.150 50

89
Nâng cấp, sữa chữa đường làng nghề phục 
vụ vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP xã 
Phú Bỉnh

P hú  Binh
Nâng cẩp cải tạo 

đường
2024-2025

- -
1.200 1.150 50

- -  - BQLDA 
ĐTXD 

khu vực 
huyện

Đổ sung
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